ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 9

Câu 1:

1. Hãy trình bày điểm khác nhau giữa hoạt động của enzym ADNpolimeraza với enzym ARNpolimeraza.

2. Ở tế bào của người, trong trường hợp nào xảy ra sự tổng hợp ADN từ ARN? Ý nghĩa của quá trình này.

Câu 2:

1. Một cá thể ở một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể (NST) 2n = 16. Khi quan sát quá trình giảm phân của 2000 tế bào sinh tinh, người ta thấy 100 tế bào có cặp nhiễm sắc thế số 2 không phân li trong giảm phân I, các sự kiện khác trong giảm phân diễn ra bình thường; các tế bào còn lại giảm phân bình thường.

a. Loại giao tử có 7 NST chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

b. Loại giao tử có 8 NST chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

c. Nếu cơ thể này tự thụ phấn, loại hợp tử có 15 NST chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

2. Trình bày cấu trúc và chức năng của ARN. Trong tế bào, loại ARN nào có hàm lượng cao nhất? Loại ARN nào có độ đa dạng cao nhất? Vì sao?

3. Giả sử có một gen mã hóa cho một chuỗi polipeptit, từ đó hình thành nên một enzym có cấu tạo từ hai chuỗi này. Gen này bị đột biến thành một alen trội âm tính một phần, nghĩa là nếu một trong hai chuỗi bị đột biến, thì hoạt tính enzym mất 40%, nhưng nếu cả hai chuỗi polipeptit bị đột biến thì hoạt tính enzym mất 80%. Tỉ lệ phần trăm hoạt tính chung của enzym này trong cơ thể dị hợp tử so với trong cơ thể bình thường là bao nhiêu?

Câu 3:

1. Có 3 dòng ruồi thuần chủng, trong đó một dòng là chuyển đoạn đồng hợp tử, một dòng là đảo đoạn đồng hợp tử và dòng còn lại là dòng ruồi bình thường. Tất cả ba dòng đều có kiểu hình, sức sống và khả năng sinh sản như nhau. Hãy nêu cách thức nhận biết ra từng dòng ruồi này.

2. Hãy nêu các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể không làm thay đổi hàm lượng ADN của một nhiễm sắc thể? Hậu quả và cách phát hiện các dạng đột biến này.

3. Đột biến xảy ra ở tế bào sinh dưỡng có gì khác với đột biến xảy ra ở tế bào sinh dục?

Câu 4: Ba gen A, B và D cùng nằm trên một nhóm liên kết. 1000 tế bào của cơ thể có kiểu gen 
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 tiến hành giảm phân tạo tinh trùng, trong quá trình này có 400 tế bào xảy ra trao đổi chéo 1 điểm giữa gen A và B, 100 tế bào xảy ra trao đổi chéo 2 điểm (giữa A và B, B và D), 100 tế bào xảy ra trao đổi chéo một điếm giữa B và D.

Hãy xác định số lượng giao tử mỗi loại được tạo ra.

Câu 5:

1. Cho biết mỗi tính trạng do một gen quy định và trội hoàn toàn. Ở đời con của phép lai giữa hai ruồi giấm ♀ 
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, loại kiểu hình A-B-dd có tỉ lệ 16%.

a. Hãy xác định tần số hoán vị gen.

b. Cho cơ thể đực có kiểu gen 
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 lai phân tích, hãy xác định tỉ lệ kiểu hình ở đời con.

2. Ở ngô, tính trạng chiều cao cây do 3 cặp gen không alen phân li độc lập tác động theo kiểu cộng gộp A1a1, A2a2, A3a3. Mỗi alen trội khi có mặt trong kiểu gen làm cho cây cao thêm 10cm so với alen lặn, cây cao nhất có chiều cao 210cm. Phép lai giữa cây cao nhất với cây thấp nhất được F1. Cho F1 giao phấn ngẫu nhiên được F2. Theo lí thuyết, ở F2 loại cây có độ cao nào sau đây sẽ có tỉ lệ cao nhất?

Câu 6:

1. Thế nào là chỉ số ADN? Trình bày ứng dụng của chỉ số ADN?

2. Di truyền học hiện đại đã xác định ung thư do đột biến ở gen tiền ung thư hoặc đột biến ở gen ức chế khối u. Trong trường hợp nào đột biến xảy ra ở hai loại gen này nhưng không dẫn tới ung thư? Giải thích.

Câu 7:

1. Giả sử bạn đã có một trình tự cADN của sinh vật nhân chuẩn và muốn biểu hiện gen này ở tế bào E.coli. Loại vectơ mà bạn sử dụng phải có những đặc điểm gì? Vectơ này cần có những cải biến gì để biểu hiện được prôtêin trong tế bào động vật có vú?

2. Bạn cài được gen mã hóa insulin của người vào một vectơ nhân dòng gen và chuyển vào tế bào E.coli, nhưng insulin không được biểu hiện. Nguyên nhân nào có thể gây nên hiện tượng trên?

Câu 8:

1. Giải thích vì sao có những vùng trình tự ADN không mã hóa thông tin di truyền nhưng không bị loại bỏ trong quá trình tiến hóa?

2. Khi sử dụng bằng chứng sinh học phân tử trong nghiên cứu tiến hóa, các nhà khoa học chủ yếu dựa vào các trình tự mã hóa hay các trình tự không mã hóa? Giải thích.

Câu 9:

1. Trình bày vai trò của chọn lọc tự nhiên đối với tiến hóa. Chọn lọc tự nhiên làm thay đổi tần số alen nhanh hay chậm phụ thuộc những yếu tố nào?

2. Trong quá trình tiến hóa, sự di - nhập gen giữa các quần thể có ưu điểm và nhược điểm gì?

Câu 10:

1. Hãy trình bày đặc điểm thích nghi của thực vật với ánh sáng.

2. Sự phân hóa ổ sinh thái có ý nghĩa gì?

3. Giải thích tại sao hầu hết các loài động vật đều có giới hạn sinh thái về nhiệt độ hẹp hơn nhân tố sinh thái nhiệt độ của môi trường nhưng động vật không bị chết mà vẫn phát triển bình thường?

4. Ổ sinh thái của loài bị thay đổi do những nguyên nhân chủ yếu nào? Tại sao sự thay đổi ổ sinh thái thường dẫn tới phát sinh loài mới?

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 9

Câu 1:

1. Hãy trình bày điểm khác nhau giữa hoạt động của enzym ADNpolimeraza với enzym ARNpolimeraza.

	Hoạt động của enzym ADN polimeraza
	Hoạt động của enzym ARN polimeraza

	- Chỉ tổng hợp kéo dài mạch mới khi có đầu 3’OH tự do.

- Có hoạt tính sửa sai.

- Sử dụng 4 loại nuclêôtit là A, T, G, X.

- Không có khả năng tháo xoắn ADN.

	- Tự khởi đầu cho quá trình tổng hợp mạch mới và kéo dài mạch mới.

- Không có hoạt tính sửa sai.

- Sử dụng 4 loại nuclêôtit là A, U, G, X.

- Có khả năng tháo xoắn ADN, nhận biết vùng khởi động của gen để khởi đầu phiên mã.


2. Ở tế bào của người, trường hợ xảy ra sự tổng hợp ADN từ ARN:

-
 Enzym telomeraza kéo dài đầu mút NST.

-
 Enzym tranportson thực hiện phiên mã ra ARN, sau đó phiên mã ngược ARN thành ADN để cài xen vào hệ gen (yếu tố di truyền vận động).

-
 Khi HIV xâm nhiễm vào tế bào bạch cầu lympho T, ARN của virut này tiến hành phiên mã ngược để tạo ra ADN, sau đó phân tử ADN này đi vào nhân tế bào và cài xen và ADN của tế bào chủ. Sau khi cài xen vào ADN tế bào chủ thì gen trên ADN virut HIV tiến hành phiên mã ra ARN để hình thành các virut mới.

Câu 2:

1. Một cá thể ở một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể (NST) 2n = 16.

a. Khi quan sát quá trình giảm phân của 2000 tế bào sinh tinh, người ta thấy 100 tế bào có cặp nhiễm sắc thể số 2 không phân li trong giảm phân I, các sự kiện khác trong giảm phân diễn ra bình thường sẽ tạo loại giao tử có 7 NST (n-1) chiếm tỉ lệ 
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b. Loại giao tử có 8 NST chiếm tỉ lệ: 
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c. Nếu cơ thể này tự thụ phấn, sự kết hợp giữa giao tử có 7 NST và giao tử có 8 NST sẽ tạo ra loại hợp tử có 15 NST

( Loai hợp tử có 15 NST chiếm tỉ lệ 
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2. ARN:

a. Cấu trúc ARN:

b. Chức năng của ARN:

-
 ARN virut có chức năng lưu trữ và truyền đạt thông tin di truyền của virut. Ở virut có vật chất di truyền là ARN, thông tin di truyền ở trên ARN là các gen quy định cấu trúc của prôtêin virut.

-
 ARN của tế bào có 3 loại với chức năng tương ứng là:

+ mARN mang thông tin từ nhân ra tế bào chất để thực hiện quá trình dịch mã.

+ tARN mang axit amin để dịch mã. Phân tử tARN là vật chất trung gian giữa axit amin với mARN, là tác nhân trực tiếp tham gia dịch mã từng bộ ba thành axit amin trên chuỗi polipeptit.

+ rARN là thành phần cấu trúc nên ribôxôm.

c.

-
 Loại rARN có hàm lượng cao nhất vì phân tử rARN có tuổi thọ cao nhất, nó ít bị phân huỷ nên hàm lượng của nó rất lớn. Phân tử rARN có tuổi thọ cao nhất là vì nó có cấu trúc xoắn phức tạp và liên kết với prôtêin ribôxôm nên khó bị enzym phân huỷ.

-
 Loại mARN có độ đa dạng cao nhất. Nguyên nhân là vì mARN mang thông tin quy định cấu trúc của prôtêin. Prôtêin có tính đa dạng rất cao nên mARN có tính đa dạng cao.

3. - Trong cơ thể dị hợp, tỉ lệ chuỗi polipeptit bình thường và chuỗi polipeptit đột biến là ngang nhau và đều bằng 1/2.

-
 Tỉ lệ enzym mang cả hai chuỗi polipeptit bình thường là (1/2)2 = 1/4.

-
 Tỉ lệ enzym chỉ mang một chuỗi polipeptit bình thường là 2.1/2.1/2 = 1/2.

-
 Tỉ lệ enzym mang cả hai chuỗi polipeptit bị đột biến là (1/2)2 = 1/4.

-
 Tỉ lệ phần trăm hoạt tính chung của enzym trong cơ thể dị hợp tử là:

1/4.1 + 1/2.(1 - 0,4) + 1/4.(1 - 0,8) = 60%.

Câu 3:

1. Ba dòng đột biến:

Vì cả 3 dòng đều có kiểu hình và sức sống cũng như khả năng sinh sản như nhau nên ta có thể phân biệt được các dòng này dựa vào đặc điểm đặc trưng cho đảo đoạn dị hợp tử và đặc trưng cho chuyển đoạn dị hợp tử. Cách làm như sau:

-
 Lai dòng (1) với dòng (2) được con lai sau đó làm tiêu bản nhiễm sắc thể giảm phân ở con lai rồi quan sát kỳ đầu I của giảm phân. Nếu thấy hai cặp nhiễm sắc thể nào đó bắt đôi với nhau thành hình chữ thập thì một dòng bố hoặc mẹ sẽ là bình thường và một dòng là chuyển đoạn đồng hợp tử. Kiểu bắt đôi hình chữ thập là đặc trưng cho cá thể chuyển đoạn dị hợp tử.

-
 Lấy dòng (1) hoặc (2) lai với dòng số 3. Ví dụ (1) x (3) cho ra con lai rồi làm tiêu bản nhiễm sắc thể giảm phân của con lai (1-3). Quan sát tiêu bản dưới kính hiển vi nếu phát hiện thấy có cặp nhiễm sắc thể ở kỳ đầu của giảm phân I bắt đôi với nhau thành hình vòng đặc trưng cho kiểu đảo đoạn dị hợp tử thì ta có thể kết luận dòng (1) là dòng bình thường còn dòng 3 là dòng đảo đoạn đồng hợp tử.

2. Các dạng đột biến cấu trúc NST không làm thay đổi hàm lượng ADN:

-
 Loại đột biến: đảo đoạn và chuyển đoạn trong 1 NST hoặc chuyển đoạn cân bằng giữa các NST khác cặp tương đồng.

-
 Hậu quả: làm thay đổi trình tự phân bố các gen trên NST,...., ảnh hưởng đến quá trình giảm phân bình thường và do đó ảnh hưởng tới sức sống của giao tử và thể đột biến.

-
 Cách phát hiện: dựa vào sự xuất hiện cấu trúc dạng vòng (nút) khi xảy ra sự tiếp hợp giữa 2 NST (1 NST bị đột biến và 1 NST bình thường) của cặp tương đồng ở giảm phân.

3. Điểm khác biệt giữa đột biến xảy ra ở tế bào sinh dưỡng với đột biến xảy ra ở tế bào sinh dục.


	Đột biến xảy ra ở tế bào sinh dưỡng
	Đột biến xảy ra ở tế bào sinh dục

	- Đột biến xảy ra ở nguyên phân, được biểu hiện ở một phần cơ thể (thể khảm).

- Tế bào sinh dưỡng nguyên phân nhiều lần nên tần số đột biến ở TB sinh dưỡng thường cao hơn.

- Chỉ được di truyền cho đời sau bằng sinh sản vô tính.
	- Đột biến xảy ra ở giảm phân, qua thu tinh sẽ đi vào hợp tử và biểu hiện ở đời sau.

- Thường có tần số thấp hơn.

- Có thể được di truyền cho đời sau bằng sinh sản vô tính hoặc sinh sản hữu tính.


Câu 4:

-
 400 tế bào 
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 xảy ra trao đổi chéo một điểm giữa A và B thì sẽ tạo ra 400 tinh trùng ABd, 400 tinh trùng abD, 400 tinh trùng aBd, 400 tinh trùng AbD.

-
 100 tế bào 
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 xảy ra trao đổi chéo tại 1 điểm giữa B và D thì sẽ tạo ra 100 tinh trùng ABd, 100 tinh trùng abD, 100 tinh trùng ABD, 100 tinh trùng abd.

-
 100 tế bào 
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 xảy ra trao đổi chéo kép tại hai điểm thì sẽ tạo ra 100 tinh trùng ABd, 100 tinh trùng abD, 100 tinh trùng Abd, 100 tinh trùng aBD.

-
 Có 400 tế bào 
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 không xảy ra trao đổi chéo sẽ tao ra 800 tinh trùng ABd, 800 tinh trùng abD.

Vậy số giao tử mỗi loại là:

Giao tử ABd = giao tử abD = 400 + 100 + 100 + 800 = 1400.

Giao tử AbD = giao tử aBd = 400.

Giao tử ABD = giao tử abd = 100.

Giao tử Abd = giao tử aBD = 100. 

Câu 5:

1. a.

-
 Xét cặp gen Dd, ở F1  Dd x Dd( F2 
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-
 Loại kiểu hình A-B-dd có tỉ lệ 16%

( Kiểu hình A-B- có tỉ lệ 16%: 
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( Kiểu hình 
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 có tỉ lệ 0,64 - 0,5 = 0,14 

Ở ruồi giấm, hoán vị gen chỉ xảy ra ở giới cái ( 0,14
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 = 0,5 ab x 0,28 ab
Giao tử ab có tỉ lệ 0,28 > 0,2 nên đây là giao tử liên kết. ( Giao tử hoán vị có tỉ lệ 0,5 - 0,28 = 0,22

- Vậy tần số hoán vị là 0,22 x 2 = 0,44 = 44%.

b.


[image: image16.wmf](

)

(

)

0,28:0,22:0,22:0,280,75:0,25

ABabABab

DDddDDdd

abababab

ABAbaBab

Ddd

abababab

æö

´=´´

ç÷

èø

æö

=-

ç÷

èø


2. Tìm loại cây có tỉ lệ cao nhất:

-
 Cây cao nhất có kiểu gen A1A1A2A2A3A3
-
 Cây thấp nhất có kiểu gen a1a1a2a2a3a3 có độ cao 210 - 60 = 150cm 
P: A1A1A2A2A3A3 x a1a1a2a2a3a3
F1: A1a1A2a2A3a3 
F1 x F1 :

- Ở F2 cây có kiểu gen không có alen trội có tỉ lệ: 
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- Ở F2 cây có kiểu gen có 1 alen trội có tỉ lệ: 
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- Ở F2 cây có kiểu gen có 2 alen trội có tỉ lệ: 
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- Ở F2 cây có kiểu gen có 3 alen trội có tỉ lệ: 
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- Ở F2 cây có kiểu gen có 4 alen trội có tỉ lệ: 
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-
 Ở F2 cây có
kiểu gen có 5 alen trội có tỉ lệ: 
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-
 Ở F2 cây có
kiểu gen có 6
 alen trội có tỉ lệ: 
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( Cây có kiểu gen có 3 alen trội có tỉ lệ cao nhất

( Ở F2 loại cây có độ cao có tỉ lệ cao nhất là 150 + 30 = 180cm 
Câu 6:

1. Chỉ số ADN:

-
 Chỉ số ADN là trình tự lặp lại của một đoạn nuclêôtit trên ADN không chứa mã di truyền.

-
 Chỉ số ADN có tính chuyên biệt cá thể rất cao. Ví dụ một trình tự lặp lại có 17 nu có thể lặp lại 30 lần ở người thứ nhất nhưng cũng có thể lặp 50 lần ở người số 2.

-
 Chỉ số ADN có ưu thế hơn hẳn các chỉ tiêu hình thái, sinh hóa thường dùng để xác định tính khác nhau giữa các cá thể.

-
 Chỉ số ADN là thông tin chính xác để xác định danh tính của cá thể trong trường hợp cần thiết.

2. Không dẫn tới ung thư trong trường hợp:

-
 Đột biến lặn ở gen tiền ung thư (Đột biến làm giảm hoạt tính của prôtêin do gen tiền ung thư quy định).

-
 Đột biến trội ở gen ức chế khối u (Đột biến làm tăng hoạt tính của prôtêin do gen ức chế khối u quy định).

Câu 7:

1.

-
 Loại vectơ đó phải có đặc điểm: có gen đánh dấu (gen phát quang hoặc gen kháng kháng sinh), có vùng promoter có ái lực cao với ARN polimeraza của vi khuẩn, có vùng trình tự nuclêôtit để enzym cắt giới hạn mở vòng plasmit, có điểm khởi đầu tái bản ADN.

-
 Cần phải cải biến vùng promoter để có ái lực với ARNpol II, cải biến điểm khởi đầu tái bản ADN.

2. Gen insulin không được biểu hiện là do các nguyên nhân:

-
 Không có enzym cắt intron nên prôtêin có cấu trúc khác với insulin.

-
 Gen không thực hiện phiên mã do promoter của gen không phù hợp vói enzym ARNpolimeraza của vi khuẩn.

Câu 8:

1. Có những vùng trình tự ADN không mã hóa thông tin di truyền nhưng không bị loại bỏ trong quá trình tiến hóa vì:

-
 Vùng đó có vai trò đặc biệt quan trọng trong điều hòa phát triển phôi, trong phân chia tế bào,.... Vì vậy, đột biến xảy ra ở vùng này sẽ gây chết cho thể đột biến và bị chọn lọc tự nhiên loại bỏ. Chỉ những cá thể nào không bị đột biến ở những vùng này thì mới tồn tại và sinh sản.

-
 Vì không mã hóa nên không biểu hiện ra kiểu hình nên không chịu tác động của chọn lọc tự nhiên, nó chỉ bị loại bỏ bởi các yếu tố ngẫu nhiên, do vậy cần thời gian dài.

2. Khi sử dụng bằng chứng sinh học phân tử trong nghiên cứu tiến hóa, các nhà khoa học chủ yếu dựa vào các trình tự không mã hóa. Nguyên nhân là vì:

-
 Đối với những trình tự không mã hoá nhưng có vai trò đặc biệt quan trọng thì trình tự đó có tính bảo thủ cao nên người ta dựa vào trình tự này để xác định quan hệ họ hàng của các loài có nguồn gốc xa.

-
 Đối với những trình tự không mã hoá nhưng ít có vai trò quan trọng thì trình tự đó dễ bị đột biến và có tính đa dạng cao nên người ta dựa vào trình tự này để xác định thứ tự tiến hoá giữa các loài. Hai loài có quan hệ họ hàng càng gần thì trình tự này càng ít sai khác nhau.

Câu 9:

1. - Vai trò của CLTN đối với tiến hóa:

+ CLTN tác động trực tiếp lên kiểu hình qua nhiều thế hệ dẫn tới hệ quả là chọn lọc kiểu gen. CLTN làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể theo một hướng xác định, là nhân tố tiến hóa có hướng.

+ Chọn lọc tự nhiên làm phân hóa khả năng sinh sản và khả năng sống sót của các KG khác nhau trong quần thể. CLTN chống lại alen trội làm thay đổi tần số alen nhanh hơn so với chọn lọc chống lại alen lặn. CLTN tác động lên loài có bộ NST đơn bội nhanh hơn so với tác động lên loài có bộ NST lưỡng bội.

-
 CLTN làm thay đổi tần số alen nhanh hay chậm phụ thuộc vào:

+ Chọn lọc chống lại alen trội hay chống lại alen lặn. Nếu chống lại alen trội thì làm thay đổi tần số nhanh hơn so với chống lại alen lặn.

+ Hình thức sinh sản của các cá thể trong quần thể. Hình thức sinh sản là phương thức làm tăng biến dị tổ hợp nên sẽ cung cấp nguyên liệu cho CLTN nên sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến hiệu quả của CLTN. Nếu loài sinh sản vô tính thì ít phát sinh biến dị nên hiệu quả của CLTN rất chậm. Nếu loài sinh sản hữu tính bằng tự phối hoặc giao phối có lựa chọn thì sẽ làm tăng sự xuất hiện các thể đột biến lặn nên hiệu quả của CLTN sẽ nhanh hơn so với giao phối ngẫu nhiên.

+ Tốc độ phát sinh đột biến và tiềm năng sinh học của loài. Những loài có tiềm năng sinh học cao (vòng đời ngắn, sinh sản nhiều, tuổi thành thục sinh sản sớm,...) thì tốc độ phát sinh và tích lũy biến dị nhanh hơn nên tác động của CLTN lên những quần thể này sẽ làm thay đổi tần số alen nhanh hơn so với những quần thế có tiềm năng sinh học thấp.

+ Áp lực của CLTN. Áp lực của CLTN phụ thuộc vào sức ép cạnh tranh (Cạnh tranh cùng loài và cạnh tranh khác loài), mối quan hệ vật ăn thịt và con mồi, sự tác động của các nhân tố sinh thái vô sinh. Nếu áp lực của CLTN càng mạnh thì tốc độ biến đối tần số alen càng mạnh.

2. - Sự nhập cư có ưu điểm: Làm thay đổi tần số alen của quần thể nhận, cung cấp cho quần thể nhận các alen mới làm phong phú vốn gen của quần thể, cung cấp nguyên liệu cho CLTN.

-
 Sự nhập cư có nhược điểm: Nhập cư làm trung hòa tác động của CLTN (CLTN làm phân hóa vốn gen giữa các quần thể nhưng nhập cư lại làm giảm sự phân hóa vốn gen) do đó nếu thường xuyên xảy ra sự nhập cư thì khó có sự phân hóa vốn gen giữa các quần thể nên các quần thể khó tiến hóa để trở thành các loài mới.

Câu 10:

1. Đặc điểm thích nghi của thực vật với ánh sáng:

-
 Sự thích nghi của thực vật ưa sáng:

+ về hình thái

+ về hoạt động sinh lí (thoát hơi nước, quang hợp)

-
 Sự thích nghi của thực vật ưa bóng:

+ về hình thái

+ về hoạt động sinh lí (thoát hơi nước, quang hợp)

2. Sự phân hóa ổ sinh thái có ý nghĩa:

-
 Giảm sự canh tranh giữa các loài trong quần xã, làm cho các loài chuyên hóa sâu về ổ sinh thái của mỗi loài ( làm tăng khả năng khai thác và sử dụng nguồn sống.

-
 Hình thành các ổ sinh thái mới gắn liền với sự hình thành loài mới.

3. - Hầu hết các loài động vật đều có giới hạn sinh thái về nhiệt độ hẹp hơn nhân tố sinh thái nhiệt độ của môi trường nhưng động vật không bị chết mà vẫn phát triển bình thường là vì các loài động vật này có tập tính như di cư, ngủ đông,...

-
 Khi môi trường có nhiệt độ xuống thấp thì động vật có tập tính di cư hoặc ngủ đông nên tránh được các tác động bất lợi của nhiệt độ. Khi môi trường có nhiệt độ cao thì động vật có khả năng di chuyển để tránh nóng (Ví dụ như chui vào hang, nấp dưới bóng cây,...) 
4. Ổ sinh thái:

-
 Ổ sinh thái của loài bị thay đổi do những nguyên nhân:

+ Do cạnh tranh cùng loài hoặc cạnh tranh khác loài. Sự cạnh tranh cùng loài làm mở rộng vùng phân bố nên mở rộng ổ sinh thái của mỗi loài. Cạnh tranh khác loài làm thu hẹp ổ sinh thái của mỗi loài.

+ Do tác động của các nhân tố sinh thái vô sinh của môi trường. Các nhân tố sinh thái của môi trường là những nhân tố gây ra chọn lọc tự nhiên. Vì vậy sự tác động của các nhân tố sinh thái sẽ làm hình thành các đặc điểm thích nghi mới dẫn tới làm thay đổi ổ sinh thái của loài.

+ Do mối quan hệ vật ăn thịt và con mồi. Mối quan hệ vật ăn thịt - con mồi là một động lực của chọn lọc tự nhiên nên nó sẽ thúc đẩy sự tiến hoá của mỗi loài dẫn tới làm thay đổi ổ sinh thái.

- Sự thay đổi ổ sinh thái thường dẫn tới làm phát sính loài mới là vì: Sự thay đổi ổ sinh thái gắn liền với sự hình thành các đặc điểm thích nghi mới. Khi quần thể bị thay đổi ổ sinh thái thì vốn gen của quần thể bị thay đổi, các đặc điểm về cấu tạo cơ thể về hình thức sinh sản cũng bị thay đổi so với quần thể gốc. Do đó sự thay đổi ổ sinh thái thường dẫn tới quần thể bị cách li sinh sản với quần thể gốc ( Phát sinh loài mới.
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